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PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Hệ Mã số SV Môn thi Lớp thi Ngày thi
Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chú

1 CLC 050611230010
Nguyễn Hoàng 

Phương 
An

Giải thuật ứng dụng trong 

kinh doanh
L04 23/04/2025 13h00 C303

Được ghi 

nhận điểm I

2 CLC 050611230015 Phạm Ngô Phúc An Tiếng Anh tăng cường 5 L01 25/04/2025 07h00 B2.503
Được ghi 

nhận điểm I

3 CQ 030138220011 Hoàng Ngọc Anh
Quản trị ngân hàng thương 

mại
D02 28/04/2025 09h30 A003

Được ghi 

nhận điểm I

4 CQ 030540240005 Lương Thị Việt Anh Nguyên lý Marketing D01 29/04/2025 14h30 C303
Được ghi 

nhận điểm I

5 CQ 030840240150 Phạm Thị Kim Anh Kinh tế học vĩ mô D06 29/04/2025 07h00 A203
Được ghi 

nhận điểm I

6 CQ 030740240013 Hoàng Thị Ngọc Ánh Luật hành chính D04 23/04/2025 07h00 A207
Được ghi 

nhận điểm I

7 CQ 030140240040 Vũ Ngọc Bảo Nguyên lý kế toán D13 25/04/2025 09h30 B1.101
Được ghi 

nhận điểm I

8 CLC 050609211849 Trần Thanh Bình Hành vi tổ chức TA25 25/04/2025 07h00 TTD501
Được ghi 

nhận điểm I

9 CQ 030239230026 Nguyễn Ngọc Kim Cương
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
D02 25/04/2025 07h00 A103

Được ghi 

nhận điểm I
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10 CQ 030740240028 Ngô Cao Kỳ Doanh Luật dân sự 1 D01 28/04/2025 08h30 C201
Được ghi 

nhận điểm I

11 CQ 030740240028 Ngô Cao Kỳ Doanh Luật hành chính D03 23/04/2025 07h00 A205
Được ghi 

nhận điểm I

12 CQ 030740240028 Ngô Cao Kỳ Doanh Luật hiến pháp D02 25/04/2025 13h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

13 CQ 030740240028 Ngô Cao Kỳ Doanh Xã hội học pháp luật D02 26/04/2025 09h30 A201
Được ghi 

nhận điểm I

14 CQ 030137210180 Lê Gia Hân Tư tưởng Hồ Chí Minh D01 29/04/2025 07h00 C201
Được ghi 

nhận điểm I

15 CLC 050611230330 Nguyễn Thị Cẩm Hằng Tiếng Anh tăng cường 5 L16 25/04/2025 07h00 B2.701
Được ghi 

nhận điểm I

16 CQ 030138220098 Trương Thị Hiếu Hạnh Thanh toán quốc tế D04 24/04/2025 13h00 A107
Được ghi 

nhận điểm I

17 CQ 030540240043 Bùi Mạnh Hùng Toán cao cấp 2 D02 26/04/2025 09h30 A103
Được ghi 

nhận điểm I

18 CLC 050611230428 Nguyễn Đăng Huy
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L01 26/04/2025 13h00 B2.201

Được ghi 

nhận điểm I

19 CQ 030139230151 Nguyễn Ngọc Uyển Khanh Tiếng Anh chuyên ngành 1 D14 25/04/2025 10h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

20 CQ 030839230094 Đỗ Văn Khoa Tài chính quốc tế D01 26/04/2025 07h00 A101
Được ghi 

nhận điểm I

21 CLC 050112240620 Trương Đăng Khoa Triết học Mác - Lênin L09 25/04/2025 08h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

22 CLC 050112240632 Lê Nguyễn Thiên Kim

Đạo đức nghề nghiệp 

trong ngành Tài chính 

Ngân hàng

L27 28/04/2025 09h30 B2.401
Được ghi 

nhận điểm I

23 CQ 030439230116 Trần Nhật Lam Tiếng anh - Nghe nâng cao D04 23/04/2025 10h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I
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24 CQ 030439230117 Nguyễn Mai Lan Tiếng Trung Quốc 3 D01 24/04/2025 13h00 A203
Được ghi 

nhận điểm I

25 CQ 030140240112
Nguyễn Ngọc 

Khánh
Linh Nguyên lý kế toán D13 25/04/2025 09h30 B1.101

Được ghi 

nhận điểm I

26 CLC 050611230610 Tạ Hoàng Long Phân tích kinh doanh L18 26/04/2025 09h30 B2.103
Được ghi 

nhận điểm I

27 CQ 030139230187 Trần Vĩnh Long
Hoạt động kinh doanh 

ngân hàng
D03 28/04/2025 07h00 C304

Được ghi 

nhận điểm I

28 CLC 050611230649 Hoàng Anh Bình Minh Giáo dục thể chất 3 CL12 02/04/2025 13h00
Được ghi 

nhận điểm I

29 CQ 030839230138 Ngô Châu Quỳnh Na Kinh tế vĩ mô 2 D05 28/04/2025 07h00 A103
Được ghi 

nhận điểm I

30 CQ 031040240010 Hoàng Công Nam Kinh tế học vĩ mô D13 29/04/2025 07h00 A207
Được ghi 

nhận điểm I

31 CQ 030838220138 Nguyễn Thành Nam Chủ nghĩa xã hội khoa học D01 24/04/2025 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

32 CQ 030840240175 Phạm Thị Hằng Nga Kinh tế học vĩ mô D06 29/04/2025 07h00 A204
Được ghi 

nhận điểm I

33 CQ 030839230142 Bùi Nguyễn Khánh Ngân
Kinh tế học hội nhập quốc 

tế
D02 29/04/2025 09h30 A003

Được ghi 

nhận điểm I

34 CQ 030840240178
Nguyễn Ngọc 

Phương 
Nghi

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
D06 25/04/2025 07h00 A101

Được ghi 

nhận điểm I

35 CLC 050112240151 Nguyễn Phương Nghi Triết học Mác - Lênin L12 25/04/2025 10h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

36 CQ 030840240073 Lê Hương Khánh Ngọc
Nhập môn ngành Kinh tế 

quốc tế
D03 24/04/2025 15h30 A104

Được ghi 

nhận điểm I

37 CQ 030840240073 Lê Hương Khánh Ngọc
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
D06 25/04/2025 07h00 A101

Được ghi 

nhận điểm I
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38 CLC 150401240026 Phạm Hồng Ngọc Listening Speaking 2 L49 24/04/2025 18h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

39 CLC 150401240026 Phạm Hồng Ngọc Reading 2 L49 26/04/2025 13h00 B1.202
Được ghi 

nhận điểm I

40 CQ 030840240075 Huỳnh Lưu Thiện Nhân Kinh tế học vĩ mô D05 29/04/2025 07h00 A202
Được ghi 

nhận điểm I

41 CQ 030840240075 Huỳnh Lưu Thiện Nhân Toán cao cấp 2 D05 26/04/2025 09h30 A003
Được ghi 

nhận điểm I

42 CLC 050611230867 Huỳnh Ngọc Yến Nhi Giáo dục thể chất 3 KA13 03/04/2025 07h00
Được ghi 

nhận điểm I

43 CQ 030839230174 Ngô Thị Yến Nhi Tiếng Anh chuyên ngành 1 D15 25/04/2025 10h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

44 CLC 050611230875 Nguyễn Bảo Nhi Tiếng Anh tăng cường 5 L27 25/04/2025 09h30 B2.602
Được ghi 

nhận điểm I

45 CLC 050610220430 Nguyễn Thị Quỳnh Như Tiếng Anh tăng cường 5 L30 25/04/2025 09h30 B2.403
Được ghi 

nhận điểm I

46 CLC 050610220412 Phạm Thị Hồng Nhung Quản lý danh mục đầu tư TA13 28/04/2025 07h00 B2.604
Được ghi 

nhận điểm I

47 CQ 030738220146 Nguyễn Thị Nữ Tiếng anh pháp lý 1 D01 26/04/2025 15h30 A204
Được ghi 

nhận điểm I

48 CQ 030740240139 Hà Mai Phương Luật dân sự 1 D02 28/04/2025 08h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

49 CQ 030340240146 Nguyễn Thị Tố Quyên Nguyên lý kế toán D17 25/04/2025 09h30 A102
Được ghi 

nhận điểm I

50 CQ 030738220162 Trương Thị Đỗ Quyên Luật an sinh xã hội D01 29/04/2025 07h00 A003
Được ghi 

nhận điểm I

51 CLC 050611231116 Trần Thị Thắm Tiếng Anh tăng cường 5 L15 25/04/2025 07h00 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

4/6



52 CLC 050609211298 Nguyễn Mạnh Thắng Kinh tế học vi mô L34 26/04/2025 13h00 B2.604
Được ghi 

nhận điểm I

53
QT

SB
120604220064 Nguyễn Vân Thanh Tin học ứng dụng K4D2 23/04/2025 09h30 PM503

Được ghi 

nhận điểm I

54 CQ 031140240018 Nguyễn Duy Thành Pháp luật đại cương D11 26/04/2025 07h00 A308
Được ghi 

nhận điểm I

55 CLC 050610221315 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo Quản lý danh mục đầu tư TA18 28/04/2025 07h00 B1.106
Được ghi 

nhận điểm I

56 CLC 050611231190 Vũ Thị Hoài Thu
Truyền thông trong kinh 

doanh
L30 29/04/2025 16h00 C303

Được ghi 

nhận điểm I

57 CLC 050611231216 Nguyễn Hà Anh Thư Tài chính doanh nghiệp L18 29/04/2025 13h00 B2.604
Được ghi 

nhận điểm I

58 CQ 030139230406 Huỳnh Thị Việt Trâm Tài chính quốc tế D02 26/04/2025 07h00 A008
Được ghi 

nhận điểm I

59 CLC 050312240193 Trần Thị Ngọc Trâm Tiếng Anh tăng cường 2 L02 29/04/2025 07h00 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

60 CQ 030336200311 Nguyễn Thị Mỹ Trân
Tiếng Anh chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh
D02 26/04/2025 15h30 A004

Được ghi 

nhận điểm I

61 CLC 050609212268 Nguyễn Ngô Ngọc Trang
Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính
TA06 23/04/2025 16h00 C301

Được ghi 

nhận điểm I

62 CQ 030139230429 Nguyễn Vũ Minh Trí
Hoạt động kinh doanh 

ngân hàng
D03 28/04/2025 07h00 C305

Được ghi 

nhận điểm I

63 CLC 050610220681 Nguyễn Ngọc Trung Thẩm định dự án đầu tư TA18 25/04/2025 13h00 B2.306
Được ghi 

nhận điểm I

64 CLC 050112241098 Phan Lê Thanh Tú Triết học Mác - Lênin L06 25/04/2025 08h30 C206
Được ghi 

nhận điểm I

65 CQ 030240240172 Võ Thị Thanh Tuyền Pháp luật đại cương D02 26/04/2025 07h00 A206
Được ghi 

nhận điểm I
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66 CQ 030740240202 Nguyễn Khoa Như Tuyết Luật hành chính D01 23/04/2025 07h00 A202
Được ghi 

nhận điểm I

67 CQ 030340240201 Đỗ Ngọc Lê Vi Kinh tế học vĩ mô D11 29/04/2025 07h00 A304
Được ghi 

nhận điểm I

68 CLC 050609211700 Nguyễn Khôi Vĩ
Giải thuật ứng dụng trong 

kinh doanh
L03 23/04/2025 13h00 C301

Được ghi 

nhận điểm I

69 CQ 030839230292 Lê Thanh Vũ Kinh tế vĩ mô 2 D05 28/04/2025 07h00 A104
Được ghi 

nhận điểm I

70 CLC 050611231593 Nguyễn Thúy Hà Vy
Truyền thông trong kinh 

doanh
L30 29/04/2025 16h00 C303

Được ghi 

nhận điểm I
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